	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
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Mã đề: 801
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 22/12/2022


Phần I: (7,5 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
	Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Đó là chiếc lá cuối cùng”, Giôn-xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng(1). Em nghe thấy gió thổi(2). Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết”(3).
 “Em thân yêu, thân yêu!”,  Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, “Em hãy
nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa(4). Chị sẽ làm gì đây?”(5). Nhưng Giôn-xi không trả lời (6). Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình (7).	
					                                       (“Chiếc lá cuối cùng”, O Hen-ri)
a. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn số (7).
b. Phân tích cấu tạo ngữ pháp và xác định kiểu câu của câu văn số (3). 
Câu 2 (1 điểm)
Kết thúc truyện “Chiếc lá cuối cùng”, Xiu đã nói với Giôn-xi rằng chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường là kiệt tác của cụ Bơ-men. Giải thích vì sao chiếc lá cuối cùng được coi là một “kiệt tác”? 
Câu 3 (0,5 điểm)
	“Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri là một tác phẩm đặc sắc được kể ở ngôi thứ ba. Em hãy nêu tên một văn bản văn học nước ngoài đã học trong chương trình Ngữ văn 8 có cùng ngôi kể với văn bản này.
Câu 4 (4 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O Hen-ri là bài ca về tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ”. Em hãy viết một đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu làm rõ ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lí một câu ghép (gạch chân, chú thích câu ghép).
Phần II: (2,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
a. Chép chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”.
b. Cho biết thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
Câu 2 (1 điểm)
	Người chí sĩ cách mạng trong văn bản “Đập đá ở Côn Lôn” dù gặp bước nguy nan, đang trong cảnh tù đày vẫn không sờn lòng đổi chí. Em hãy viết khoảng 10 câu nêu suy nghĩ của em về ý chí, nghị lực của con người trong cuộc sống ngày nay.
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	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	1
	a. - HS chỉ ra được biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh: “chuyến đi xa xôi bí ẩn” 
- Tác dụng: Làm giảm cảm giác đau buồn, xót xa, nặng nề khi nói đến cái chết
b. – Phân tích đúng cấu tạo câu văn số 3: 
Hôm nay nó // sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em // sẽ chết.
              CN1      VN1                                      CN2    VN2
- Xác định đúng kiểu câu: Câu ghép
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm


 0.5 điểm

	
	2
	* Chiếc lá cuối cùng là một “kiệt tác” vì:
- Nó rất giống với chiếc lá thật, được tạo ra bởi tài năng, lòng nhiệt huyết, tình yêu thương và bằng chính sinh mạng của người vẽ ra nó (sự hi sinh cao thượng)  Mang giá trị nhân văn sâu sắc: đã cứu sống một con người.
- Nghệ thuật chân chính tạo ra từ tình yêu thương con người, tác phẩm là minh chứng cho nghệ thuật luôn hướng tới phục vụ con người, cuộc sống (nghệ thuật vị nhân sinh)
- Nó được hoàn thành trong một hoàn cảnh khắc nghiệt.
- Với tác giả của bức họa, đây là một tác phẩm nghệ thuật đích thực mà tác giả đang kiếm tìm.
	
0.25 điểm



0.25 điểm


0.25 điểm
0.25 điểm

	
	3
	- Văn bản: Cô bé bán diêm
	0.5 điểm

	
	4
	* Học sinh viết đoạn đảm bảo các yêu cầu sau:
* Hình thức: 
- Đúng hình kiểu đoạn, đủ số câu, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt. 
- Sử dụng hợp lí câu ghép. (Gạch chân, chỉ rõ).
* Nội dung: HS có thể lập luận theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Tình cảm của Xiu dành cho Giôn-xi:
+ Xiu đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc chu đáo, động viên bạn...
+ Cho cụ Bơ-men biết về bệnh tin về bệnh tình của Giôn xi
+ Sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn lo lắng chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng  xuống
+ Hạnh phúc khi Giôn –xi hồi phục
- Tình cảm của cụ Bơ-men: 
+ Với 2 cô gái: yêu thương như con mình
+ Với Giôn-xi:
. Tức giận, lo lắng khi biết được ý nghĩ kì quặc của cô
. Hi sinh khi vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu sống Giôn-xi
- Nghệ thuật tự sự

	

0.5 điểm

0.5 điểm



0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

0.5 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm
0.5 điểm
  0.5 điểm

	II
	1
	a. Chép lại chính xác khổ thơ. (Mỗi lỗi sai về từ hoặc sai hai lỗi về chính tả trừ 0,25. Không trừ quá số điểm tối đa của câu)
b.
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật
- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1908, Phan Châu Trinh bị khép tội xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì nên bị đày ra Côn Đảo. Bài thơ được làm trong lúc ông cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai.
	1 điểm


0.25 điểm
0.25 điểm

	
	2
	HS nêu ý kiến theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Khái niệm 
- Biểu hiện, ý nghĩa 
- Bàn luận
- Liên hệ
	1 điểm
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